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         TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN HUYỆN BÌNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Bản án số:183/2018/DS-ST 

Ngày: 13/11/2018 

V/v tranh chấp về hợp đồng 

      quyền sử dụng đât 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

      NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

          Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Thanh Loan 

Các hội thẩm nhân dân:  

1.  Bà Nguyễn Thị Nguyên  

2.  Bà Nguyễn Thị Vạn 

Thư ký phiên tòa : Ông Lê Ngọc Hải  - Cán bộ Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh: Ông Phạm Tấn Hải  - Kiểm sát 

viên.  

Ngày 06 tháng 11 năm 2018 tại phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện R xét xử và 

ngày 13/11/2018 tuyên án công khai vụ án dân sự thụ lý số: 606/2012/TLST-DS ngày 31 

tháng 10 năm 2012 về việc "Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 405/2018/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 9 năm 2018 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 346/2018/QĐST-DS ngày 25 tháng 10 năm 2017 giữa các 

đương sự :  

1. Nguyên đơn:  Ông Trần Văn V, sinh năm: 1951 

Địa chỉ : E 6/116A ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T. 

2. Bị đơn:   Ông Đặng Văn Y, sinh năm: 1950 

Địa chỉ:  E 7/137M ấp X, xã P, huyện R , Thành phố T. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Đặng Đức D, sinh năm: 1986, Địa chỉ: E 

7/137M ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T (theo giấy ủy quyền do ông Đặng Văn Y lập ngày 

18/3/2014 tại Văn phòng Công chứng An Lạc, số công chứng: 000845, quyển số: 

01/2014/HĐGD-CCAL, bút lục 84, 85, 86 trong hồ sơ) 

(Ông Đặng Đức D có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt lập ngày 01/6/2018, bút lục 

198 trong hồ sơ) 

3. Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Bà Đặng Thị A, sinh năm: 1943 

Địa chỉ: E8/172B ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T 

(Bà Đặng Thị A có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt lập ngày 01/6/2018, bút lục 196 

trong hồ sơ) 

3.2. Bà Đặng Thị Hiệp B, sinh năm: 1976 

Địa chỉ: E8/172B ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T 
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(Bà Đặng Thị Hiệp B có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt lập ngày 01/6/2018, bút lục 

192 trong hồ sơ) 

3.3.Ông Đặng Văn C, sinh năm: 1938 

Địa chỉ: E 6/116 ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T 

 (Ông Đặng Văn C có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt lập ngày 26/6/2018, bút lục 

194 trong hồ sơ) 

3.4. Ông Đặng Đức D, sinh năm: 1986 

Địa chỉ: E 7/137M ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T. 

 (Ông Đặng Đức D có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt lập ngày 01/6/2018) 

3.5. Ông Trần Văn V – Chủ Doanh nghiệp tư nhân N 

Địa chỉ: E 6/116A ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T. 

3.6. Bà Trương Thị H, sinh năm: 1955 

Địa chỉ: E 6/116A ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T. 
 

 
 

 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  Ông Trần Văn V (nguyên đơn) trình bày tại đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản 

hòa giải và tại phiên tòa nhƣ sau:  

  Ngày 25/10/2003, ông V có ký một hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay với ông Y 

với hai thửa đất như sau: thửa 772, tờ bản đồ số 15, diện tích 300 m
2
; thửa 517 tờ bản đồ số 

15, diện tích đất vườn 578 m
2
, cộng chung hai thửa diện tích là 878 m

2
 tại xã P với giá là 

740.000.000 đ (bảy trăm bốn mươi triệu đồng ). ông V đã thanh toán đầy đủ số tiền bán đất 

cho ông Y. Ông Y đã giao cho ông V phần đất chuyển nhượng và hai giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất do ông Y đứng tên. ông V đã san lấp mặt bằng, xây tường rào, xây dựng nhà ở 

và bị xã P xử phạt xây dựng không xin phép năm 2003. Năm 2008 ông V được Phòng tài 

nguyên và Ủy ban nhân dân huyện R cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở diện 

tích là 300 m2. Hằng năm ông V thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước đầy đủ. Vào 

thời điểm mua đất của ông Y, ông V là người ở tỉnh Long An nên theo quy định của pháp 

luật ông Vkhông đủ điều kiện để làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Khi ông V được 

phép sang tên quyền sử dụng đất thì ông V có đến nhà của ông Y để yêu  cầu ông Y đi đến 

Phòng công chứng để ký giấy sang tên chuyển nhượng nhưng ông Y từ chối. Bà Nguyễn Thị 

Duyên D hoàn toàn không có liên quan gì đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất số 772, 517 tờ bản đồ số 15, tại xã P, huyện R của ông Y. Ban đầu khi chuẩn 

bị mua đất của ông Y, ông V có ý định nhờ bà D đứng tên dùm trong hợp đồng, nhưng sau 

đó quyết định không nhờ bà D đứng tên dùm mà tự ông V là người đứng tên hợp đồng mua 

bán nhà đất; ông V sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc nếu sau này bà D đưa ra hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất số 772, 517 tờ bản đồ số 15, 

tại xã P, huyện R được ký kết giữa bà D và ông Y. Nay ông V khởi kiện ông Y yêu cầu ông 

Y phải thực hiện đúng theo hợp đồng mua bán đất ngày 25/10/2003 với diện tích đất còn lại 

là 578 m
2
 trong hai thửa đất 772, 517 (thửa đất số 772 tờ bản đồ số 15 diện tích: 165 m

2
; 

thửa đất số 772 tờ bản đồ số 15 diện tích: 412,5  m
2 

)  tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R, Thành 

phố T.  
 



 3 

Ông Đặng Đức D - đại diện theo ủy quyền của ông Đặng Văn Y (bị đơn) trình 

bày trong bản tự khai, biên bản hòa giải nhƣ sau:  

Trước đây, ban đầu gia đình ông Y có làm giấy bán đất cho bà D (con dâu ông Trần 

Văn V) là phần đất mà hiện tại ông Trần Văn V cho rằng  ông Đặng Văn Y đã bán cho ông 

V với giá chuyển nhượng là 740.000.000 đ (bảy mươi bốn mươi triệu đồng) bao gồm: phần 

đất có diện tích 578 m2 thuộc thửa đất số 517, tờ bản đồ số 15 xã P  theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2949QSDĐ do Ủy 

ban nhân dân huyện R cấp cho hộ gia đình ông Y vào ngày 25/06/2002; phần đất có diện tích 

300 m2 thuộc thửa đất số 772, tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2925QSDĐ do Ủy ban nhân 

dân huyện R cấp cho hộ gia đình ông Y vào ngày 25/06/2002. Vào thời điểm ký giấy bán đất 

đó, có ông V đi cùng với vợ của ông Vì, ông V đã trả tiền cho ông Y tiền đặt cọc là 

340.000.000đ (ba trăm bốn mươi triệu đồng). Khoảng hai đến ba năm sau, ông V giao cho 

ông Y 400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng). Như vậy, tổng cộng ông V đã giao cho ông Y 

740.000.000 đ ( bảy trăm bốn mươi triệu đồng) là đủ với số tiền chuyển nhượng ban đầu đã 

thỏa thuận. Đến giai đoạn ông V khởi kiện ông Y thì ông Y và gia đình mới biết được trong 

hồ sơ khởi kiện ông V cung cấp hợp đồng mua bán đất ở và đất vườn ký ngày 25/10/2003 ký 

giữa ông Y và ông Vì. Thật sự ông Y  không biết hợp đồng mua bán đất ở và đất vườn này 

ký vào lúc nào. 

  

Nay ông Y cũng đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông V nhưng điều kiện là ông V 

phải trả lại giấy bán đất ban đầu do bà D đứng tên là người mua. Bởi vì nếu bây giờ ông Y 

ký lại hồ sơ chuyển nhượng cho ông V trong khi giấy mua bán đất ký giữa bà D và ông Y 

còn tồn tại, nếu sau này bà D lại làm thủ tục khởi kiện ông Y bằng một vụ án khác thì quyền 

lợi ông Y sẽ bị ảnh hưởng.  

 
 

 Bà Đặng Thị A, Ông Đặng Văn C, Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B 

(ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) trình bày tại bản tự khai lập ngày 01/6/2018, 

01/8/2018, 26/6/2018, 01/6/2018 (bút lục 193, 195, 197, 199 trong hồ sơ) như sau: Bà Đặng 

Thị A, Ông Đặng Văn C, Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B là thành viên trong hộ 

gia đình ông Y vào thời điểm ông Y được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất thửa 772, 517  tờ bản đồ số 15, xã P. Nay ông V khởi kiện ông Y với nội 

dung yêu cầu tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần đất có 

diện tích 578 m2 thuộc thửa 772, 517 tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R thì ý kiến của bà Đặng 

Thị A, Ông Đặng Văn C, Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B đồng ý với yêu cầu khởi 

kiện của ông V nhưng với điều kiện ông V phải cung cấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất ký giữa ông Y và bà D.  

 

 Ông Trần Văn V – chủ doanh nghiệp tƣ nhân N (ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan) trình bày tại bản tự khai lập ngày 20/6/2018 (bút lục 202 trong hồ sơ) và tại 

phiên tòa: Doanh nghiệp tư nhân N đang hoạt động kinh doanh tại phần đất có diện tích 578 

m2 thuộc thửa đất số 517, 772 tờ bản đồ số 15, xã P mà ông Vĩ và ông Y đang tranh chấp về 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong vụ án này. Nay ông Trần Văn V – chủ 

doanh nghiệp tư nhân N xác định Doanh nghiệp tư nhân N không tranh chấp và không có 

yêu cầu gì trong vụ án. 

 

 Bà Trƣơng Thị H (ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) trình bày tại bản tự 

khai lập ngày 02/01/2018, 03/7/2018  (bút lục 88, 89, 201 trong hồ sơ) và tại phiên tòa 

nhƣ sau: bà là vợ của ông Trần Văn V. Số tiền mà ông Vđã trả cho ông Y trong hợp đồng 
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chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản riêng của ông Y. Hiện tại bà đang sinh sống trên 

phần đất mà giữa ông V và ông  Y đang tranh chấp với nhau. Nay ông  V khởi kiện yêu cầu 

ông Y tranh chấp hợp đồng mua bán đất ở, đất vườn vào ngày 25/10/2003 với nội dung ông 

Vbuộc ông Y phải thực hiện đúng theo hợp đồng. Bà xác định bà không có tranh chấp và 

không có yêu cầu gì trong vụ án.  
  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến  về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của 

người tham gia tố tụng trong trong quá trình giải quyết vụ án; phát biểu ý kiến  về việc giải 

quyết vụ án với nội dung đề nghị: Hội đồng xét xử  tuyên xử: chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của ông Trần Văn V đối với ông Đặng Văn Y.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

   

 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Ông Trần Văn V khởi kiện 

ông Đặng Văn Y tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tranh chấp về 

hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của khoản 3 Điều 26 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự.  Bất động sản tọa lạc tại huyện R. Do đó, vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện R theo quy định tại điểm  c khoản 1 Điều 39 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 
 

 [2] Bà Đặng Thị Hiệp B có đơn xin giải quyết vắng mặt (bút lục 192 trong hồ sơ), 

Ông Đặng Văn C có đơn xin giải quyết vắng mặt (bút lục 194 trong hồ sơ), bà Đặng Thị A 

có đơn xin giải quyết vắng mặt (bút lục 196 trong hồ sơ), Ông Đặng Đức D – đại diện hợp 

pháp của ông Đặng Văn Y và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có đơn 

xin vắng mặt (bút lục 198 trong hồ sơ). Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà Đặng 

Thị A, Ông Đặng Văn C, Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B theo quy định tại khoản 

1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

 [3] Theo hợp đồng mua bán đất ở và đất vườn ký giữa ông Y và ông V ngày 

25/10/2003 (bút lục 64 trong hồ sơ) có nội dung như sau: ông Y đồng ý bán cho ông V 01 

thửa đất ở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: V35758, tờ bản đồ số 15 thửa 772 diện 

tích 300 m2 và một thửa đất vườn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: V357549, tờ bản 

đồ số 15, thửa 517, diện tích: 578 m2. Tổng cộng 2 thửa là: 878 m2 với số tiền là: 

740.000.000 đ (bảy trăm bốn mươi triệu đồng). 

 [4] Theo sự xác nhận của người đại diện hợp pháp của ông Y  tại biên bản hòa giải tại 

Tòa án ngày 04/11/2014 (bút lục 109, 110,111 trong hồ sơ) thì để thực hiện hợp đồng mua 

đất ở và đất vườn ký ngày 25/10/2003 giữa ông Y và ông V thì ông V đã trả đủ cho ông Y số 

tiền 740.000.000 đ (bảy trăm bốn mươi triệu đồng) theo thỏa thuận giữa hai bên.  

 [5] Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 2925QSDĐ (bút lục 52,53 trong hồ sơ) thể hiện: ngày 25/6/2002 Ủy ban nhân 

dân huyện R cấp cho hộ gia đình ông Y phần đất có diện tích 300 m2 thuộc thửa đất số 772, 

tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 2949QSDĐ (bút lục 54,55 trong hồ sơ) thể hiện ngày 

25/6/2002 Ủy ban nhân dân huyện R cấp cho hộ gia đình ông Y phần đất có diện tích 578 m2 

thuộc thửa đất số 517, tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R.  

 [6] Theo trang bổ sung của hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu ở mục [5] nêu 

trên thì: phần đất có diện tích 134,5 m2 thuộc một phần thửa 772, tờ bản đồ số 15, xã P và 
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phần đất có diện tích 165,5 m2 thuộc một phần thửa 517, tờ bản đồ số 15, xã P đã hoàn tất 

thủ tục chuyển nhượng cho ông Trần Văn V và Bà Trương Thị H. Phần còn lại của thửa đất 

số 517, tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình ông Y là 412,5m2; Phần còn lại của thửa đất số 772, tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Y là 165,5m2; Tổng cộng 

phần còn lại của thửa đất số 517 và 772, tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Y là: 412,5 +165,5 = 578 m2. 
  

 [7] Công văn số 11142/CV-CABC (QLHC) ngày 03/9/2014 của Công an huyện R, 

Thành phố T (bút lục 108 trong hồ sơ) có nội dung như sau: Thời điểm tháng 6/2002 tại địa 

chỉ E6/116 ấp X, xã P, huyện R, Thành phố T hộ ông Đặng Văn Y gồm các nhân khẩu sau 

đây: Đặng Thị A, Đặng Thị Hiệp B, Đặng Văn B, ông Đặng Văn Y, Đặng Đức D.  

 [8] Theo nội dung bản tự khai và đơn xin vắng mặt tại Tòa án do bà Đặng Thị A, Ông 

Đặng Văn C, Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B lập ngày 01/6/2018, 01/8/2018, 

26/6/2018, 01/6/2018 (bút lục 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 trong hồ sơ) thì  bà Đặng 

Thị A, Ông Đặng Văn C, Bà Đặng Thị Hiệp B và Ông Đặng Đức D (người đại diện hợp 

pháp của ông Đặng Văn  Y và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) xác 

định không tranh chấp, không yêu cầu gì trong vụ án. Nay ông V khởi kiện ông Y với nội 

dung yêu cầu tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần đất có 

diện tích 578 m2 thuộc thửa 772, 517 tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R thì ý kiến của bà Đặng 

Thị A, Ông Đặng Văn C, Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B đồng ý với yêu cầu khởi 

kiện của ông Trần Văn V nhưng với điều kiện ông V phải cung cấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ký giữa ông Đặng Văn Y và bà D.  

 [9] Trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án, bà Đặng Thị A, Ông Đặng Văn C, 

Bà Đặng Thị Hiệp B, Ông Đặng Đức D (người đại diện hợp pháp của ông Đặng Văn Y và là 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án)  xác định bà Nguyễn Thị Duyên D có 

liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà giữa ông Trần 

Văn V và ông Đặng Văn Y. Tuy nhiên,  ngoài lời trình bày ra, bà Đặng Thị A, Ông Đặng 

Văn C, Bà Đặng Thị Hiệp B và Ông Đặng Đức D (người đại diện hợp pháp của ông Đặng 

Văn  Y và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án)  không cung cấp tài liệu 

chứng  cứ chứng minh về việc  bà Nguyễn Thị Duyên D có liên quan trong vụ án. Mặt khác 

tại bản tự khai do Ông Đặng Đức D lập ngày 02/4/2015 (bút lục 103 trong hồ sơ) ông D đề 

nghị Tòa án triệu tập bà Nguyễn Thị Duyên D, Địa chỉ: 64/01 khu phố 1, Phường Thới An, 

Quận 12 để làm rõ vấn đề liên quan trong vụ án. Tại bản tự khai do ông Trần Văn V lập ngày 

04/6/2015 (bút lục 104 trong hồ sơ) thì ông Vc ung cấp địa chỉ của bà Nguyễn Thị Duyên D: 

409 tổ 9, khu phố 1, Phường E, Quận L, Thành phố T. Kết quả xác minh của Công an 

phường E, Quận L trả lời phiếu yêu cầu xác minh ngày 06/6/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện R (bút lục 143 trong hồ sơ) như sau: “Khu phố 1 không có địa chỉ 409 tổ 9, khu phố 1, 

Phường E, Quận L; Đương sự Nguyễn Thị Duyên D hiện có đăng ký thường trú tại địa 

phương. Nhưng thực tế không cư trú tại địa phương thời gian từ năm 2014 đến nay, đương 

sự D hiện đã xuất cảnh”. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không có cơ sở đưa bà Nguyễn Thị 

Duyên D vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong 

vụ án.  

 [10] Ông V khởi kiện ông Y với nội dung yêu cầu ông Y tiếp tục thực hiện theo hợp 

đồng mua bán đất ký ngày 25 tháng 10 năm 2003 giữa ông V và ông Y với diện tích còn lại 

là 578 m2 trong hai thửa đất số 772, 2517 tờ bản đồ số 15, tại xã P, huyện R. Trong quá trình 

giải quyết án, Ông Đặng Đức D- người đại diện hợp pháp của ông Đặng Văn Y và những 

người là thành viên của hộ gia đình ông Y (gồm: bà Đặng Thị A, Ông Đặng Văn C, Ông 
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Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B) vào thời điểm hộ gia đình ông Y được Ủy ban nhân 

dân huyện R cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất có diện tích  578 m2 

trong hai thửa đất số 772, 2517 tờ bản đồ số 15, tại xã P, huyện R mà ông V đang khởi kiện 

tranh chấp đối với ông Y trình bày: đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông V nhưng với điều 

kiện là ông V phải cung cấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký giữa ông Y và 

bà D. Tuy nhiên, ông V trình bày: Bà Nguyễn Thị Duyên D hoàn toàn không có liên quan gì 

đến liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần đất thửa đất số 

772, 2517 tờ bản đồ số 15, tại xã P, huyện R của ông Y. Ban đầu khi chuẩn bị mua đất của 

ông Y, ông có ý định nhờ bà D đứng tên dùm trong hợp đồng, nhưng sau đó ông quyết định 

không nhờ bà D đứng tên dùm mà tự ông là người đứng tên hợp đồng mua bán nhà đất; Ông 

sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc nếu sau này bà D đưa ra hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ký giữa bà D và ông Y liên quan đến phần đất thửa đất số 772, 2517 tờ 

bản đồ số 15, tại xã P, huyện R. 

 [11] Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, việc có tồn tại một hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất với nội dung ông Đặng Văn Y chuyển nhượng cho bà Nguyễn 

Thị Duyên D phần đất thửa đất số 772, 2517 tờ bản đồ số 15, tại xã P, huyện R chỉ thể hiện 

qua lời trình bày của Ông Đặng Đức D – người đại diện hợp pháp của ông Đặng Văn Y và 

những người là thành viên của hộ gia đình ông Đặng Văn Y (gồm: bà Đặng Thị A, Ông 

Đặng Văn C, ông Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị Hiệp B). Ngày 01/6/2018 và ngày 

05/6/2018 Tòa án đã thực hiện việc giao Thông báo giao nộp chứng cứ ngày 01/6/2018 cho 

tất cả các đương sự trong vụ án (bút lục 187, 188 trong hồ sơ) có nội dung như sau:  

“Tòa án nhân dân huyện R thông báo cho các đương sự trong vụ án yêu cầu các đương 

sự trong vụ án cung cấp các tài liệu, chứng cứ, văn bản sau đây:  
 

1. Họ tên, nơi cư trú của những người đang  quản lý và sử dụng phần đất có diện tích 

578 m
2 

thuộc thửa 772, 517 tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R, Tp. Hồ Chí Minh (phần đất liên 

quan đến việc tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất); 

 

2. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải đưa ra 

chứng cứ để chứng minh  cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp; 

3. Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải chứng minh sự phản 

đối đó là có căn cứ và phải đưa ra chứng cứ để chứng minh; 

4. Đương sự lập đơn yêu cầu (nêu chi tiết yêu cầu) gởi cho Tòa án trong trường hợp 

đương sự có yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ hoặc yêu cầu Tòa án triệu tập đương 

sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác vào tham gia tố tụng trong vụ án.  
 
 

Thời hạn giao nộp chứng cứ là ba mươi ngày kể từ ngày người có nghĩa vụ giao nộp 

chứng cứ nhận được thông báo giao nộp chứng cứ. 

Nếu các đương sự có tên nêu trên không giao nộp chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án, 

thì Tòa án nhân dân huyện R sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Người không 

giao nộp chứng cứ hoặc giao nộp không đầy đủ chứng cứ, sẽ chịu hậu quả của việc không 

giao nộp hoặc không giao nộp đầy đủ đó”.  

Hết thời hạn được ấn định theo nội dung thông báo nhưng Ông Đặng Đức D – người 

đại diện hợp pháp của ông Đặng Văn Y và những người là thành viên của hộ gia đình ông 

Đặng Văn Y (gồm: bà Đặng Thị A, Ông Đặng Văn C, ông Ông Đặng Đức D và Bà Đặng Thị 

Hiệp B) không cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh có sự tồn tại của hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Duyên D và ông Đặng Văn Y. 
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[12] Biên bản hòa giải tại Tòa án ngày 04/11/2014 (bút lục 109, 110, 111 trong hồ sơ) 

thì Ông Đặng Đức D trình bày: liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì ông 

Vđi cùng với vợ của ông Vđến trả tiền cọc cho ông Y. Sau đó, thì ông V đã trả đủ tiền cho 

ông Y. Sau khi nhận chuyển nhượng đất ông V đã quản lý sử dụng đất, xây  dựng nhà ở và 

sử dụng mặt bằng để kinh doanh. Ông Y và những người là thành viên trong hộ gia đình ông 

Y không phản đối, không tranh chấp. Kể cả trong giai đoạn tranh chấp tại Tòa án, ông Y và 

những người là thành viên trong hộ gia đình ông Y không tranh chấp, không yêu cầu gì đối 

với ông Vì. 

[13] Phần đất chuyển nhượng theo hợp đồng mua bán đất ký ngày 25/10/2003 ông V đã 

sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay, đã xây dựng nhà ở và thành  lập Doanh nghiệp hoạt 

động trên đó. Ông V đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một phần diện tích đất 

nhận chuyển nhượng. Đồng thời, ông Y và các thành viên trong hộ gia đình ông Y vào thời 

điểm hộ gia đình ông Y được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phản 

đối, không tranh chấp, không yêu cầu gì đối với việc ông Y đang sử dụng đối với quyền sử 

dụng đất nêu trên.  

 [14] Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử nghĩ nên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của ông V đối với ông Y về việc yêu cầu ông Y tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng 

đúng theo hợp đồng mua bán đất ngày 25/10/2003 với diện tích đất còn lại là 578 m2 trong 

hai thửa đất 772, 517 tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R, Thành phố T.  

 [15] Về án phí dân sự sơ thẩm: 

 Ông V được chấp nhận yêu cầu khởi kiện nên ông Y phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Tuy nhiên, Ông Đặng Đức D – người đại diện hợp pháp của ông Đặng Đức Y có đơn xin 

miễn nộp án phí ông Đặng Văn Y, lý do: ông Y là người cao tuổi. Căn cứ  Điều 2 của Luật 

người cao tuôi và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, Điều 15 và Điều 48 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức 

thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hội đồng xét xử xem 

xét miễn nộp toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho ông  Y.  
 

Vcác lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39,  

khoản 1 và  khoản 4 Điều 91, khoản 1 Điều 147,  khoản 1 Điều 228, Điều 262, Điều 266 và 

Điều 273  của  Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

 Căn cứ Điều 2 của Luật Người cao tuổi; 

 Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, Điều 15 và Điều 48 của Nghi Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.   

 

 Xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn V đối với ông Đặng Văn Y:  

1.1. Ông Đặng Văn Y, bà Đặng Thị A, Ông Đặng Văn C, Ông Đặng Đức D và Bà Đặng 

Thị Hiệp B thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn V đối với 

phần đất có diện tích 412,5m
2
 thuộc thửa đất số 517, tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R (phần 

diện tích đất còn lại trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 2949QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện R cấp cho hộ gia đình 

ông Đặng Văn Y vào ngày 25/6/2002. 
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1.2. Ông Đặng Văn Y, bà Đặng Thị A, Ông Đặng Văn C, ông  Đặng Đức Nghĩa và Bà 

Đặng Thị Hiệp B thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất  cho ông Trần Văn V đối 

với phần đất có diện tích 165,5 m
2
 thuộc thửa đất số 772, tờ bản đồ số 15, xã P, huyện R 

(phần diện tích đất còn lại trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số 2925QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện R cấp cho hộ gia 

đình ông Đặng Văn Y vào ngày 25/6/2002. 

Ông Trần Văn V có quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục 

cập nhật sang tên đối với phần đất nên trên theo quy định của pháp luật.  

2. Về án phí: 

2.1. Ông Đặng Văn Y được miễn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm. 

2.2. Hoàn trả lại cho ông Trần Văn V số tiền 8.750.000đ (tám triệu bảy trăm năm mươi 

ngàn đồng) là số tiền tạm ứng án phí mà ông Trần Văn V đã đóng theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số AC/2011/01316 ngày 31/10/2012 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện R. 
 

 

3.  Quyền kháng cáo: 

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại 

phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo 

được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND TP.HCM 

- VKSND huyện BC 

- THADS huyện BC 

- Các đương sự 

- Lưu hồ sơ  

      

 

                                                                                                Hồ Thị Thanh Loan 

 
 

 

 

 


